
TT Họ và tên Liệt sĩ Nguyên quán
Năm
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Nhập ngũ Hy sinh Thôn Thân nhân Ghi chú

I

1 Nguyễn Đức Mỹ
xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1906 1928 17/12/1931

2 Lê Đình Chế
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1931 10/1951 01/06/1952 Trần Phú Lê Thanh Xuân

01/06/1954 - trong 

điều tra liệt sĩ

3 Đậu Tuệ
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1896 09/09/1952 Xuân Tiến Đậu Đình Tự

4 Trần Cản
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1918

Dân quân du 

kích
15/05/1952 Nguyễn Huệ Trần Thị Chường

5 Nguyễn Xuân Diệu
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1932

Dân quân du 

kích
15/05/1952 Xuân Phú Phan Đình Thỏa

6 Nguyễn Duệ
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1934

Dân công 

hỏa tuyến
12/06/1953 Xuân Thắng Trần Xuân Thanh Nguyễn Duê

7 Trần Thị Gần
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1934

Dân công 

hỏa tuyến
12/02/1953 Xuân Thắng Trần Thị Tỷ

II

1 Bùi Văn Sỹ
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1945 04/1963 23/03/1966 Xuân Tiến Bùi Xuân Còn Bùi Xuân Sỹ

2 Phan Văn Trang
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1946 11/1964 29/05/1967 Nguyễn Huệ Phan Hồng Khoa

3 Hoàng Văn Tuế
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1944 04/1963 10/02/1967 Cao Thắng Hoàng Văn Loan 10/12/1967
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4 Nguyễn Thuyết
xã Kỳ Phú, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1940 1962 04/08/1968 Xuân Phú Cao Thị Trung

Nguyễn Văn Thuyết, 

sinh 1943

5 Cao Văn Tuất
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1942 01/1963 10/12/1967 Cao Thắng Hà Huy Mỳ 1946

6 Hà Văn Nhuấn
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1945 04/1963 18/07/1970 Lê Lợi Hà Thị Vấn

7 Dương Xuân Chường
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1946 10/1964 16/06/1966 Xuân Thắng Dương Xuân Hóa 15/06/1966

8 Nguyễn Văn Biểu
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1943 5/1966 06/10/1968 Nguyễn Huệ Trần Thị Miêu

Nguyễn Xuân Biểu, 

sinh 1944

9 Võ Xuân Nồng
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1948 08/1966 06/03/1968 Xuân Phú Võ Tiến Thuật

10 Dương Hữu Mai
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1949 01/1967 01/02/1968 Lê Lợi Dương Xuân Trúc

11 Trần Văn Thọ
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1949 08/1967 01/02/1968 Xuân Phú Trần Thị Khiện Trần Thọ

12 Phạm Trọng Khúy
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1940 01/1961 24/03/1966 Nguyễn Huệ Nguyễn Thị Tâm 1941

13 Phạm Trọng Quý
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1935 03/1959 24/04/1970 Xuân Tiến Phạm Thị Cương

14 Dương Hồng Hòe
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1934 02/1959 28/04/1967 Lê Lợi Hoàng Thị Thế

15 Đậu Xuân Sửu
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1946 04/1965 03/04/1967 Xuân Tiến Đậu Văn Tình

16 Lê Văn Quyết
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1947 02/1966 06/06/1968 Xuân Tiến Lê Ngọc Khảng

17 Nguyễn Cai
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1947 10/1964 25/03/1966 Xuân Thắng Hoàng Thị Hứa
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18 Nguyễn Quốc Y
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1951 04/1970 13/04/1971 Quang Trung Trần Thị Lượng

19 Lê Phúc Viên 1943 04/1963 17/02/1968

20 Lê Đình Trợ
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1948 12/1966 15/09/1967 Trần Phú Lê Đình Thi

21 Nguyễn Trọng Ngọa
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1943 1962 25/05/1966 Lê Lợi Nguyễn Tiến Long 27/05/1966

22 Trần Đình Trung
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1942 04/1965 24/10/1966 Lê Lợi Nguyễn Thị Nuôi 1938

23 Dương Xuân Hê
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1946 08/1965 02/03/1967 Lê Lợi Dương Xuân Tùng

Dương Xuân Hệ 

sinh 1945

24 Trần Ngọc Phàng
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1945 04/1965 03/07/1968 Xuân Thắng Trần Thái Diệm

25 Nguyễn Uyên
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1944 08/1968 03/06/1970 Xuân Phú Nguyễn Tiến Thuận

Ngày tham 

gia cách 

mạng 

Nguyễn Uyện sinh 

1945 hy sinh 

15/08/1968

26 Nguyễn Lương Thiện 1950 12/1967 13/02/1971

27 Nguyễn Văn Hong
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1948 08/1968 15/05/1970 Lê Lợi Nguyễn Trung Thông

28 Hoàng Đình Phùng
xã Kỳ Phú, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1949 01/1967 21/05/1968

29 Đinh Quang Thá
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1943 01/1964 27/07/1968 Xuân Thắng Trần Xuân Thanh

30 Cao Sơn Lý
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1945 04/1963 14/12/1965 Cao Thắng Cao Văn Cường

31 Hồ Văn Lộc
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1944 02/1964 01/02/1968 Xuân Thắng Hồ Văn Hào
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32 Lê Nhật Cư
xã Kỳ Phú, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1944 04/1963 23/03/1966 Xuân Phú Lê Xuân Khang

33 Nguyễn Khắc Ánh
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1946 02/1964 19/05/1966 Xuân Phú Nguyễn Anh Thôn 29/05/1966

34 Trần Phư
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1942 02/1960 17/08/1965 Lê Lợi Trần Văn Cược

35 Lê Thị Hành
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1947 08/1965 08/07/1967 Trần Phú Nguyễn Tiến Ngôn

Ngày tham 

gia cách 

mạng 

36 Bùi Văn Phám
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1940 02/1961 14/12/1968 Xuân Tiến Võ Thị Nhiện

Bùi Văn Phán hy 

sinh ngày 

04/12/1968

37 Phan Đình Tuất
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1948 01/1967 06/04/1968 Xuân Phú Phan Hồng Thuận

38 Nguyễn Đức Điều
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1944 05/1961 23/06/1969

Đã chuyển 

Hà Nội
sinh 1945

39 Bùi Văn Hạc
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1935 08/1966 12/03/1967 Nguyễn Huệ Bùi Văn Trương

Sinh 1936, hy sinh 

ngày 12/3/1968

40 Hoàng Nhật Bin
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1943 02/1964 11/12/1966 Xuân Thắng Dương Thị Đuyện Hoàng Nhật Biên

41 Phạm Hồng Bổng
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1942 02/1960 08/03/1971 Nguyễn Huệ Phạm Thị Phàn

42 Trịnh Xuân Thành
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1951 08/1969 23/04/1971 Xuân Tiến Hoàng Thị Tính 25/04/1971

43 Trần Xuân Nhuỵn
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1947 02/1965 12/12/1972 Nguyễn Huệ Trần Văn Khứ

Trần Xuân Nhuyn 

hy sinh ngày 

12/12/1971

44 Nguyễn Trọng Tựa
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1949 12/1967 30/04/1970 Lê Lợi Nguyễn Tiến Quy
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45 Nguyễn Tiến Hừu
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1954 01/1972 25/06/1972

46 Lê Đình Lân
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1952 11/1969 11/11/1971

47 Nguyễn Văn Duẩn
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1944 02/1968 04/05/1972 Quang Trung Nguyễn Văn Chuẩn

48 Hoàng Đức Duấn
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1952 12/1969 09/12/1971 Lê Lợi Nguyễn Thị Lương Hoàng Đức Duẩn

49 Nguyễn Đức Nhân
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1952 04/1970 26/05/1972 Xuân Phú Nguyễn Văn Kiệm 1950

50 Dương Văn Ủy
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1948 08/1968 15/05/1970 Lê Lợi Hoàng Văn Tình

Dương Xuân Ủy 

sinh 1950, hy sinh 

ngày 25/06/1969

51 Nguyễn Ngọc Luyến
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1947 12/1968 19/08/1972 Xuân Tiến Bùi Thị Hường 16/09/1972

52 Nguyễn Văn Hùng 1952 08/1970 17/10/1972

53 Bùi Quang Trợ
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1934 03/1959 21/06/1972 1939

54 Phạm Trọng Kiên
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1953 01/1971 12/12/1971 Xuân Tiến Phan Thị Hữu Phạm Trung Kiên

55 Trần Xuân Dị
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1933 05/1965 19/04/1971

56 Nguyễn Quốc Văn
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1951 11/1971 12/09/1972 Quang Trung Nguyễn Tuy

57 Dương Xuân Phối
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1952 04/1970 04/05/1972 Quang Trung Dương Thanh Hòa

58 Hà Huy Trọng
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1944 01/1971 12/02/1973 Xuân Thắng Hà Huy Tùng

59 Phan Xuân Thiện
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1951 08/1969 28/10/1973 Nguyễn Huệ Phan Văn Huy
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60 Nguyễn Tiến Điểu
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1941 04/1965 22/04/1973 Xuân Thắng Trần Thị Doàn Nguyễn Tiến Điều

61 Trần Hữu Ngọc
xã Cẩm Nhượng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
1954 01/1971 19/05/1972 Xuân Thắng Trần Hữu Hậu

62 Trần Quyên
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1950 04/1968 11/05/1972 Xuân Thắng Lê Văn Ngạch

63 Nguyễn Thanh Dực
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1952 01/1971 03/10/1973 Cao Thắng Nguyễn Thanh Chính

64 Dương Xuân Việt
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1949 02/1968 18/04/1974 Trần Phú Phạm Thị Hòa

65 Nguyễn Tiến Tân
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1956 10/1974 12/04/1975 Xuân Phú Lê Thị Liễn

66 Cao Xuân Trường
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1943

Thanh niên 

xung phong
06/10/1965 Xuân Thắng Cao Thị Hậu

67 Nguyễn Văn Chinh
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1938

Thanh niên 

xung phong
06/10/1965 Xuân Thắng Nguyễn Thị Thiệm

68 Nguyễn Thanh Danh
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1943 08/1965 18/07/1972 Xuân Phú Nguyễn Thị Luyện

69 Nguyễn Thị Quynh
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1920 20/10/1972 Quang Trung Nguyễn Đình Việt Nguyễn Thị Quýnh

70 Nguyễn Thị Thuần
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1954 20/10/1972 Quang Trung Nguyễn Đình Thành

71 Nguyễn Văn Sự
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1935 20/10/1972 Trần Phú Nguyễn Xuân Tùng 1933

72 Trần Luật
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1937 20/10/1972 Xuân Thắng Trần Phan Thiết 1932

73 Trương Công Đuyến
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1946 20/10/1972 Xuân Thắng Trần Thị Lục

Trương Công Duyến 

sinh 1948

74 Hoàng Thị Bính
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1952 20/10/1972 Xuân Thắng Hoàng Nhật Thành
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75 Ngô Đức Duyến
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1917 20/10/1972 Trần Phú Ngô Đức Hân 1912

76 Nguyễn Văn Truật
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1930 20/10/1972 Quang Trung Nguyễn Thị Xuân

III

1 Trương Công Nguyên
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1960 04/1978 01/01/1979 Trần Phú Chu Văn Quyền

2 Phan Văn Duế
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1958 04/1978 02/02/1979 Xuân Tiến Phan Văn Tuế

3 Nguyễn Tiến Liêm
xã Kỳ Phú, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1960 04/1978 04/02/1979 Xuân Phú Nguyễn Thị Lục

4 Nguyễn Viết Chự
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1959 11/1977 07/12/1978 Xuân Tiến Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Viết Chư

5 Nguyễn Thành Nguyên
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1956 06/1974 13/02/1979 Xuân Phú Nguyễn Tiến Vọ

6 Trần Văn Ngà
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1940 02/1961 22/02/1979 Xuân Phú Nguyễn Thị Bơ

7 Trịnh Tịnh
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1960 01/1978 20/03/1979 Xuân Tiến Trịnh Công Hoan Trịnh Xuân Tịnh

8 Lê Công Chức
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1956 12/1974 10/04/1979 Lê Lợi Lê Hữu Tình

9 Trần Trọng Trân
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1953 08/1972 23/06/1980 Xuân Phú Trần Trọng Lân

10 Bùi Ngọc Suê
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1960 11/1978 08/11/1981 Nguyễn Huệ Bùi Ngọc Quy

11 Nguyễn Tiến Huấn
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1962 04/1981 27/07/1984 Xuân Thắng Hoàng Thị Hưng

12 Nguyễn Văn Uy
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1964 07/1984 06/12/1985 Lê Lợi Nguyễn Thị Đường

1962 hy sinh ngày 

02/12/1985

Liệt sĩ Biên giới
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13 Nguyễn Tiến Ngãi
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1964 02/1984 17/06/1987 Lê Lợi Trần Văn Ngà Nguyễn Tiến Ngại

14 Nguyễn Đình Huy
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1969 03/1987 17/12/1988 Quang Trung Nguyễn Thị Sen 1967

97


